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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6767
	Nguyễn Thế Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	6927
	Đàm Văn Toàn
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3 
	6974
	Nguyễn Thị Tâm
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	6978
	Phan Hà Oanh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	6980
	Hà Văn Hưng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	6981
	Đỗ Thị Nhung
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	6982
	Hoàng Đa Thắng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	6983
	Ngô Văn Tâm
	Hoa Thủy, Lệ Thủy Quảng Bình

	9 
	6985
	Dương Văn Thanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	6987
	Đặng Thị Hồng Tuyết
	Nam Ly, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	6988
	Đinh Như Nhân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	6989
	Đoàn Thị Thanh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	6990
	Phan Xuân Tâm
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	6991
	Dương Văn Phú
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	6993
	Trần Nhất Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	6994
	Mai Xuân Phương
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	6995
	Hoàng Đình Lương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	6996
	Nguyễn Bình
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	6998
	Bùi Thị Thanh Huế
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	7001
	Trần Lê Nam
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	7003
	Mai Văn Tuân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	7005
	Nguyễn Văn Tới
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	7006
	Trần Thị Hường
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	7008
	Đặng Thị Bạch Tuyết
	Hải Thành Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	7009
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	7012
	Dương Minh Nghĩa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	7013
	Lê Thị Thanh Lan
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	7016
	Mai Văn Học
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	7017
	Hoàng Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	7019
	Nguyễn Chiến Nghiệp
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	7021
	Trần Quang Duyệt
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	7023
	Lê Quang Nhật
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	7024
	Hoàng Trung Kiên
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	7026
	Nguyễn Anh Tuấn
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	7027
	Trần Hữu Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	7028
	Nguyễn Văn Quý
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	7029
	Nguyễn Minh Thái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	7031
	Võ Doãn Núi
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	7032
	Nguyễn Văn Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	7034
	Nguyễn Thành Long
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	7035
	Nguyễn Văn Bình
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	7037
	Đặng Thị Kim Dung
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	7038
	Hồ Thị Thế
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	44 
	7039
	Trương Như Lam
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	7040
	Phùng Thế Tài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	7041
	Nguyễn Văn Đình
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	7042
	Hồ Văn Cường
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	7047
	Phan Văn Đường
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	7048
	Dương Thanh Hà
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	7049
	Đoàn Hữu Thắng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51 
	7050
	Nguyễn Thị Hương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	52 
	7051
	Phạm Minh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	53 
	7052
	Bùi Anh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	54 
	7053
	Nguyễn Thị Nhi
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	55 
	7054
	Hoàng Lý Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	56 
	7055
	Nguyễn Thị Liên
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	7056
	Nguyễn Thị Hương
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	58 
	7057
	Phạm Thành Trung
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	59 
	7060
	Nguyễn Xuân Hoài
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	60 
	7062
	Nguyễn Trần Văn Ninh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	61 
	7064
	Vỏ Thị Hiền Dịu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	62 
	7067
	Nguyễn Trung Thành
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	63 
	7071
	Bùi Thị Bích Thảo
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	64 
	7072
	Nguyễn Duy Tiến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	7073
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


